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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 27
NB
Câu 1. Hiến chương quy định bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc gồm 

- Chọn đáp án C. 6 cơ quan.              


- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 11.

Câu 2. Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây - trong những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, với hi vọng

- Chọn đáp án D. nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 17.
Câu 3. Trong những năm 1944 - 1945 các nước Đông Âu 

- Chọn đáp án D. đã thành lập nhà nước dân chủ nhân dân.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 11.

Câu 4. Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử châu Phi với tên gọi là “Năm châu Phi”?

- Chọn đáp án A. Có 17 nước tuyên bố độc lập.                           

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 36.

Câu 5. Một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Bali (2-1976) là

- Chọn đáp án D. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.


- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 31.
Câu 6. Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Tây Âu vươn lên trở thành


  - Chọn đáp án B. một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính thế giới. 

-  Cùng trung tâm Mĩ, Nhật Bản.  

Câu 7. Từ sau cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế năm 1973, vị trí nền kinh tế Mĩ 

- Chọn đáp án D. vẫn đứng đầu thế giới tư bản nhưng đã suy giảm nhiều so với trước.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 45.

Câu 8. Đảng Lập hiến (1923) ở Việt Nam là đảng của bộ phận giai cấp nào?
- Chọn đáp án B. Tư sản và địa chủ lớn.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 80.
Câu 9. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào là lực lượng đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam?

- Chọn đáp án B. Nông  dân.

           - SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 78.

Câu 10. Từ năm 1925 đến năm 1930, ở Việt Nam có những tổ chức yêu nước theo khuynh hướng cách mạng vô sản là

         - Chọn đáp án C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Đảng Tân Việt.

           - SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 84+85.

Câu 11. Lực lượng nòng cốt để thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là
         - Chọn đáp án C. Cộng sản đoàn.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 83.

Câu 12. Chủ trương chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh thế giới được Đảng Cộng sản Đông Dương lĩnh hội từ Nghị quyết 
- Chọn đáp án D. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII. 


- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 100.
Câu 13. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (11-1939) chủ trương thành lập mặt trận nào?

- Chọn đáp án C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 104.

Câu 14. Theo Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944 lực lượng vũ trang được thành lập với tên gọi là

- Chọn đáp án C. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.


- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 111.
Câu 15. Nha Bình dân học vụ được thành lập theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (8-9-1945) là cơ quan chuyên trách về 

- Chọn đáp án A. chống giặc dốt.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 124.

Câu 16. Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang 

- Chọn đáp án B. gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 163.

Câu 17. Từ năm 1961 đến năm 1965, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

      - Chọn đáp án B. Chiến tranh đặc biệt.
- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang168.
Câu 18. Thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta ở miền Nam mở đầu cuộc chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961-1965)? 
         - Chọn đáp án A. Ấp Bắc.

        - SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 170.
Câu 19. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11-1975) đã nhất trí về chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt

- Chọn đáp án  D. nhà nướC.   


- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 201.
Câu 20. Luận cương tháng Tư của Lê nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của cách mạng Nga là chuyển từ

- Chọn đáp án  A. cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- SGK Lớp 11, Nxb Giáo dục 2007, trang 50.
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Câu 21. Sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là 

- Chọn đáp án B. Cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thành công (1949).

- Trật tự hai cực Ianta được thiết lập trên cơ sở thỏa thuận của ba nước Liên Xô, Mĩ, Anh từ Hội nghị Ianta (2-1945). Có nhiều thỏa thuận nhưng trong đó có thỏa thuận Chính phủ Trung Hoa Dân quốc cần cải tổ với sự tham gia của Đảng Cộng sản và các đảng phái dân chủ. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng dân tộc dân chủ thành công, thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã chấm dứt hợn 100 năm nô dịch và thống trị của chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến đưa Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự kiện đó có tính đột phá đã làm xói mòn trật tự hai cực Ianta.

Câu 22. Sau khi giành được độc lập nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược kinh tế nào? 

- Chọn đáp án  A. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 29. 

Câu 23. Đâu không phải là nhân tố làm cho Nhật Bản nhanh chóng vươn lên thành một siêu cường kinh tế từ thập kỉ 70 của thế kỉ XX trở đi?

- Chọn đáp án  D. Nhật Bản xây dựng các trung tâm kinh tế lớn Tô-ki-ô, Ôxaca, Nagôia.


- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 55.
Câu 24. Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

- Chọn đáp án  A. sự đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ.

- Nguyên thủ của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh họp tại Ianta (2-1945, Liên Xô). Toàn bộ những quyết định củahội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường gọi là trật tự hai cực Ianta, hay Trật tự hai cực Xô - Mĩ. Trong đó xác định vai trò của Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe. Từ đó mối quan hệ Xô - Mĩ là mối quan hệ chủ đạo - nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 25. Năm 1991, diễn ra sự kiện gì có liên quan đến quan hệ quốc tế?

- Chọn đáp án  C. Trật tự hai cực I-an-ta bị sụp đổ.

- Năm 1991, Liên Xô sụp đổ dưới góc độ nhà nước, cự Xô không còn. Sự kiện này đánh dấu Trật tự hai cực I-an-ta bị sụp đổ. 

Câu 26. Đảng Cộng sản Đông Dương phát động “Cao trào kháng Nhật cứu nước” nhằm 

- Chọn đáp án  B. làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 113.
Câu 27. Lực lượng nào đóng vai trò chủ yếu trong “Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?

         - Chọn đáp án  A. Quân đội Sài Gòn.


         - SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 180.


Câu 28. Hội nghị lần thứ 21 (tháng 7 - 1973), Đảng Lao động Việt Nam chủ trương đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận 

         - Chọn đáp án  D. quân sự, chính trị, ngoại giao. 


- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 191.
Câu 29. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), địa bàn tác chiến của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là 

- Chọn đáp án  B. đô thị.

- Sài gòn - Gia Định, SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 195.
Câu 30. Con đường phát triển hợp quy luật của Việt Nam sau khi thống nhất đất 

nước là
- Chọn đáp án  C. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.


- Con đường phát triển hợp quy luật của Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được xác định tại Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930).
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Câu 31. Tháng 12-1989, tại đảo Manta Địa Trung Hải, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goócbachốp và tổng thống Mĩ Bu-sơ đã tuyên bố vấn đề gì? 
- Chọn đáp án  A. Chấm dứt chiến tranh lạnh.

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 63.
Câu 32. An Nam Cộng sản đảng ra đời năm 1929 từ sự phân hóa của tổ chức chính trị nào sau đây?
          - Chọn đáp án  D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.


- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 87.

Câu 33. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 quyết định thành lập một đảng duy nhất lấy tên là 

- Chọn đáp án  A. Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 88.

Câu 34. Nội dung nào không phải đặc điểm của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

- Chọn đáp án  A. quy mô rộng lớn, hình thức đấu tranh phong phú.

- Quy mô rộng lớn, hình thức đấu tranh phong phú là đặc điểm của phong trào dân chủ 1936 - 1939.

Câu 35. Đặc điểm của phong trào Dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là
- Chọn đáp án  A. quy mô rộng lớn, hình thức đấu tranh phong phú.

- Quy mô trên phạm vi cả nước, cả Lào và Căm-pu-chiA. Hình thức đấu tranh phong phú như mít tinh, biểu tình, lấy chữ ký đề đạt nguyện vọng, đấu tranh nghị trường, đấu tranh trên lĩnh vực báo chí, tư tưởng.

Câu 36. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) xác định nhiệm vụ trước mắt trong giai đoạn 1936-1939 là

- Chọn đáp án  C. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, dòi tự do dân sinh, dân chủ. 

- SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 100.

Câu 37. Nội dung ‎phản ánh không đúng ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)?
- Chọn đáp án  B. Khai thông hoàn toàn biên giới Việt - Trung. 

- Khai thông hoàn toàn biên giới Việt - Trung là ý nghĩa Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950. SGK Lớp 12, Nxb Giáo dục 2009, trang 138.
VDC
Câu 38. Lý do Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp. 
- Chọn đáp án B. chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Đông Dương thuộc địA. 

- Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương do chịu ảnh hưởng tư tưởng tả khuynh trong Quốc tế Cộng sản.
Câu 39. Nội dung nào phản ánh không đúng âm mưu của Mỹ ở Đông Dương trong những năm 1951 - 1954? 

- Chọn đáp án A. Đưa quân đội tham chiến trực tiếp. 

- Ba phương án “B. Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội., C. Quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương., D. Từng bước thay chân quân Pháp.” là đúng. Đấp án “A. Đưa quân đội tham chiến trực tiếp” Mĩ tực hiện trong Chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam Việt Nam 1965 - 1968.

Câu 40. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm cho kinh tế nông nghiệp Việt Nam có chuyển biến như thế nào?

- Chọn đáp án B. Phá vỡ thế độc canh cây lúa.

- Trước khi Pháp thực hiện Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất, 

kinh tế nông nghiệp Việt Nam chủ yếu là độc canh cây lúA. Thực dân Pháp du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào Việt Nam, đồng thời mở các đồn điền

trồng lúa và các cây công nghiệp...Vì vậy cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam có chuyển biến phá vỡ thế độc canh cây lúa.

                                                   ..........Hết.........

Trang 4

